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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam

đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông tại Tờ trình số 2563/BBCVT-

VCL ngày 24 tháng 12 năm 2004 về "Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và

truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020",

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt "Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt

Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020" với những nội dung chủ yếu sau

đây:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm phát triển

- Công nghệ thông tin và truyền thông là công cụ quan trọng hàng đầu để thực hiện

mục tiêu thiên niên kỷ, hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp

hoá, hiện đại hoá đất nước. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông

là yếu tố có ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và

tăng năng suất, hiệu suất lao động. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

phải gắn với quá trình đổi mới và bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phải
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được lồng ghép trong các chương trình, hoạt động chính trị, quản lý, kinh tế, văn

hoá, xã hội, khoa học công nghệ và an ninh quốc phòng.

- Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông là ngành kinh tế mũi nhọn, được

Nhà nước ưu tiên, quan tâm hỗ trợ và khuyến khích phát triển. Phát triển công

nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, góp phần quan trọng vào tăng trưởng

kinh tế, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực cùng phát triển, tăng cường năng lực công

nghệ quốc gia trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát triển công nghiệp nội dung thông tin và công nghiệp phần mềm, thúc đẩy mạnh

mẽ quá trình hình thành và phát triển xã hội thông tin là hướng ưu tiên quan trọng

được Nhà nước đặc biệt quan tâm.

- Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông là hạ tầng kinh tế xã hội được ưu tiên phát

triển, đảm bảo công nghệ hiện đại, quản lý và khai thác hiệu quả. Phát triển cơ sở hạ

tầng thông tin và truyền thông phải đi trước một bước nhằm tạo cơ sở cho phát triển

và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Đầu tư vào hạ tầng thông tin và

truyền thông là đầu tư chiều sâu, mang lại lợi ích lâu dài cho toàn xã hội.

- Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông là yếu tố then chốt

có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và

truyền thông. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông phải

đảm bảo chất lượng, đồng bộ, chuyển dịch nhanh về cơ cấu theo hướng tăng nhanh

tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao, tăng cường năng lực công nghệ thông tin và

truyền thông quốc gia.

2. Mục tiêu phát triển đến năm 2010

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trong các ngành, lĩnh vực

trọng điểm của nền kinh tế. Hình thành, xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử với

công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại

điện tử để Việt Nam đạt trình độ trung bình khá trong khu vực ASEAN.

- Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trở thành ngành công nghiệp mũi

nhọn có tốc độ tăng trưởng 20 - 25%/năm, đạt tổng doanh thu khoảng 6 - 7 tỷ USD

vào năm 2010.



- Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông phủ trên cả nước, với thông lượng lớn, tốc

độ và chất lượng cao, giá rẻ. Đến năm 2010 mật độ điện thoại cả nước đạt 32 - 42

máy/100 dân; mật độ thuê bao Internet đạt 8 - 12 thuê bao/100 dân (trong đó 30% là

thuê bao băng rộng), với tỷ lệ sử dụng Internet đạt 25 - 35%; mật độ bình quân máy

tính cá nhân đạt trên 10 máy/100 dân.

- Đào tạo ở các khoa công nghệ thông tin và truyền thông trọng điểm đạt trình độ và

chất lượng tiên tiến trong khu vực ASEAN. Đảm bảo đa số cán bộ, công chức, viên

chức, giáo viên tất cả các cấp, bác sĩ, y sĩ, sinh viên đại học và cao đẳng, học sinh

trung học chuyên nghiệp, trung học dạy nghề và trung học phổ thông, 50% học sinh

trung học cơ sở và trên 30% dân cư có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ thông

tin và truyền thông và khai thác Internet.

3. Định hướng phát triển đến 2015 và tầm nhìn đến 2020

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực, khai thác

có hiệu quả thông tin và tri thức trong tất cả các ngành. Xây dựng và phát triển Việt

Nam điện tử với công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao

dịch và thương mại điện tử để Việt Nam đạt trình độ khá trong khu vực ASEAN. Hình

thành xã hội thông tin.

- Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông có tốc độ tăng trưởng trên

20%/năm, đạt tổng doanh thu khoảng 15 tỷ USD.

- Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu trao

đổi thông tin của toàn xã hội. Mật độ điện thoại đạt trên 50 máy/100 dân trong đó mật

độ điện thoại cố định đạt trên 20 máy/100 dân và mật độ điện thoại di động đạt trên

30 máy/100 dân.

- Đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông ở các trường đại học đạt trình độ

và chất lượng tiên tiến trong khu vực ASEAN. Đảm bảo 80% sinh viên công nghệ

thông tin và truyền thông tốt nghiệp ở các trường đại học đủ khả năng chuyên môn

và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế.

Tầm nhìn 2020: với công nghệ thông tin và truyền thông làm nòng cốt Việt Nam

chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế - xã hội trở thành một nước có trình độ tiên tiến về



phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

II. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC

1. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

a) Xây dựng và phát triển công dân điện tử

Đảm bảo trên 80% thanh niên ở các thành phố, thị xã, thị trấn có thể sử dụng các

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và khai thác Internet. Từng bước đưa

công nghệ thông tin và truyền thông vào đời sống của nông dân, thu hẹp khoảng

cách số giữa nông thôn và thành thị. Người dân được truy cập thông tin và tri thức

kịp thời thông qua phát thanh, truyền hình, Internet và các trang thông tin điện tử.

Phát triển và phổ cập hệ thống quản lý điện tử đến trên 80% số bệnh viện trên toàn

quốc. Phổ cập sử dụng tin học cho trên 70% cán bộ y tế.

b) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ Trung

ương đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương; trên 50% các văn bản được lưu chuyển trên mạng; đa

số cán bộ, công chức nhà nước có điều kiện sử dụng thư điện tử và khai thác thông

tin trong công việc. 100% các cơ quan của Chính phủ có trang thông tin điện tử với

đầy đủ thông tin về hoạt động của cơ quan, pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục

hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm. Người dân

và các doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin liên quan đến các hoạt động của các

cơ quan hành chính một cách nhanh chóng, dễ dàng. Hệ thống thông tin tài chính,

ngân hàng và hải quan đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu

vực. Hệ thống thông tin về dân cư, cán bộ công chức, tài nguyên, môi trường, và

thống kê có thông tin cơ bản được cập nhật đầy đủ và cung cấp thường xuyên. Một

số dịch vụ khai báo, đăng ký, cấp phép được thực hiện trực tuyến qua các hệ thống

thông tin của các quận, Sở thuộc các tỉnh, thành phố. Xây dựng Chính phủ điện tử

tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đạt mức trung bình khá trong khu vực. Đẩy



mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong quốc phòng,

an ninh phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

c) Xây dựng và phát triển doanh nghiệp điện tử

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông trong những ngành dịch vụ

kinh tế có tính hội nhập cao như viễn thông, ngân hàng, hải quan, hàng không, du

lịch, thuế, v.v..., đảm bảo năng lực quản lý và chất lượng dịch vụ của các ngành này

đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 50 - 70% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ

thông tin và truyền thông vào các hoạt động quản lý, điều hành, quảng bá thương

hiệu, tiếp thị, mở rộng thị trường, giám sát, tự động hoá các quy trình sản xuất, thiết

kế, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, v.v... Hơn 50% doanh nghiệp tại Hà Nội

và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo thống kê, khai báo thuế, đăng ký và

được cấp phép kinh doanh qua mạng. Trên 40% doanh nghiệp khai báo, đăng ký và

được cấp phép hải quan qua mạng.

d) Phát triển giao dịch và thương mại điện tử

Hình thành và thúc đẩy phát triển môi trường giao dịch và thương mại điện tử. Hình

thành các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng giá trị gia tăng, hệ thống quản lý

dây truyền cung ứng. Đảm bảo 25 - 30% tổng số giao dịch của các ngành kinh tế

được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch và thương mại điện tử. Giao dịch và

thương mại điện tử có trị giá tăng gấp 10 lần so với năm 2002.

2. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông

Phát triển công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung thông tin đồng bộ với mở

rộng, phát triển mạng truyền thông. Duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp phần

mềm và công nghiệp nội dung thông tin ở mức bình quân 40% một năm, đến năm

2010 đạt tổng doanh thu khoảng 1,2 tỷ USD. Phấn đấu để Việt Nam trở thành một

trung tâm của khu vực về lắp ráp thiết bị điện tử, máy tính và viễn thông, sản xuất

một số chủng loại linh, phụ kiện và thiết kế chế tạo thiết bị mới. Công nghiệp phần

cứng máy tính có tốc độ tăng trưởng bình quân 20% một năm, đến năm 2010 đạt

tổng doanh thu khoảng 3 tỷ USD. Công nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông có tốc độ

tăng trưởng bình quân 22% một năm, đến năm 2010 đạt tổng doanh thu khoảng 700


